TỈNH LẠNG SƠN

DANH SÁCH XÃ THUỘC BA KHU VỰC VÙNG DÂN TỘC VÀ MIỀN NÚI
(Ban hành kèm theo Quyết định số 447/QĐ-UBDT ngày 19 tháng 9 năm 2013 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc)

	TT
	Tên huyện, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh
	Tên xã, phường, thị trấn
	Thuộc khu vực
	Số thôn đặc biệt khó khăn

	
	
	Xã KV I
	76
	0

	
	
	Xã KV II
	59
	155

	
	
	Xã KV III
	91
	683

	
	
	TOÀN TỈNH
	226
	838

	I
	THÀNH PHỐ LẠNG SƠN
	
	

	1
	
	Phường Chi Lăng
	I
	0

	2
	
	Phường Đông Kinh
	I
	0

	3
	
	Phường Tam Thanh
	I
	0

	4
	
	Phường Vĩnh Trại
	I
	0

	5
	
	Phường Hoàng Văn Thụ
	I
	0

	6
	
	Xã Hoàng Đồng
	I
	0

	7
	
	Xã Mai Pha
	I
	0

	8
	
	Xã Quảng Lạc
	I
	0

	II
	HUYỆN BẮC SƠN
	
	
	

	1
	
	Thị trấn Bắc Sơn
	I
	0

	2
	
	Xã Bắc Sơn
	I
	0

	3
	
	Xã Chiến Thắng
	I
	0

	4
	
	Xã Hưng Vũ
	I
	0

	5
	
	Xã Hữu Vĩnh
	I
	0

	6
	
	Xã Quỳnh Sơn
	I
	0

	7
	
	Xã Tân Hương
	I
	0

	8
	
	Xã Vũ Lăng
	II
	1

	9
	
	Xã Vũ Sơn
	I
	0

	10
	
	Xã Chiêu Vũ
	II
	1

	11
	
	Xã Đồng Ý
	II
	2

	12
	
	Xã Long Đống
	II
	4

	13
	
	Xã Nhất Hoà
	II
	5

	14
	
	Xã Tân Lập
	II
	1

	15
	
	Xã Tân Thành
	II
	1

	16
	
	Xã Tân Tri
	II
	6

	17
	
	Xã Vũ Lễ
	II
	1

	18
	
	Xã Nhất Tiến
	III
	10

	19
	
	Xã Trấn Yên
	III
	12

	20
	
	Xã Vạn Thủy
	III
	5

	III
	HUYỆN ĐÌNH LẬP
	
	
	

	1
	
	Thị trấn nông trường Thái Bình
	I
	0

	2
	
	Thị trấn Đình Lập
	I
	0

	3
	
	Xã Bắc Lãng
	III
	9

	4
	
	Xã Bắc Xa
	III
	6

	5
	
	Xã Bính Xá
	III
	7

	6
	
	Xã Cường Lợi
	III
	6

	7
	
	Xã Châu Sơn
	III
	5

	8
	
	Xã Đình Lập
	III
	11

	9
	
	Xã Đồng Thắng
	III
	6

	10
	
	Xã Kiên Mộc
	III
	10

	11
	
	Xã Lâm Ca
	III
	18

	12
	
	Xã Thái Bình
	III
	6

	IV
	HUYỆN LỘC BÌNH
	
	
	

	1
	
	Thị trấn Lộc Bình
	I
	0

	2
	
	Thị trấn Na Dương
	I
	0

	3
	
	Xã Bằng Khánh
	I
	0

	4
	
	Xã Đồng Bục
	I
	0

	5
	
	Xã Hiệp Hạ
	I
	0

	6
	
	Xã Hữu Khánh
	I
	0

	7
	
	Xã Lục Thôn
	I
	0

	8
	
	Xã Như Khuê
	I
	0

	9
	
	Xã Quan Bản
	I
	0

	10
	
	Xã Tú Mịch
	I
	0

	11
	
	Xã Xuân Lễ
	I
	0

	12
	
	Xã Xuân Mãn
	I
	0

	13
	
	Xã Yên Khoái
	I
	0

	14
	
	Xã Đông Quan
	II
	2

	15
	
	Xã Khuất Xá
	II
	4

	16
	
	Xã Tú Đoạn
	II
	3

	17
	
	Xã Vân Mộng
	II
	1

	18
	
	Xã Xuân Tình
	II
	1

	19
	
	Xã Ái Quốc
	III
	13

	20
	
	Xã Hữu Lân
	III
	5

	21
	
	Xã Lợi Bác
	III
	9

	22
	
	Xã Mẫu Sơn
	III
	6

	23
	
	Xã Minh Phát
	III
	10

	24
	
	Xã Nam Quan
	III
	8

	25
	
	Xã Nhượng Bạn
	III
	5

	26
	
	Xã Sàn Viên
	III
	6

	27
	
	Xã Tam Gia
	III
	10

	28
	
	Xã Tĩnh Bắc
	III
	6

	29
	
	Xã Xuân Dương
	III
	12

	V
	HUYỆN HỮU LŨNG
	
	
	

	1
	
	Thị trấn Hữu Lũng
	I
	0

	2
	
	Xã Cai Kinh
	I
	0

	3
	
	Xã Đồng Tân
	I
	0

	4
	
	Xã Hòa Bình
	I
	0

	5
	
	Xã Hòa Lạc
	I
	0

	6
	
	Xã Hòa Thắng
	I
	0

	7
	
	Xã Hồ Sơn
	I
	0

	8
	
	Xã Minh Hòa
	I
	0

	9
	
	Xã Minh Sơn
	I
	0

	10
	
	Xã Minh Tiến
	I
	0

	11
	
	Xã Nhật Tiến
	I
	0

	12
	
	Xã Sơn Hà
	I
	0

	13
	
	Xã Vân Nham
	I
	0

	14
	
	Xã Yên Vượng
	I
	0

	15
	
	Xã Đô Lương
	II
	2

	16
	
	Xã Đồng Tiến
	II
	2

	17
	
	Xã Hòa Sơn
	II
	1

	18
	
	Xã Tân Thành
	II
	2

	19
	
	Xã Thanh Sơn
	II
	2

	20
	
	Xã Yên Sơn
	II
	3

	21
	
	Xã Yên Thịnh
	II
	4

	22
	
	Xã Hữu Liên
	III
	6

	23
	
	Xã Quyết Thắng
	III
	3

	24
	
	Xã Tân Lập
	III
	7

	25
	
	Xã Thiện Kỵ
	III
	6

	26
	
	Xã Yên Bình
	III
	8

	VI
	HUYỆN TRÀNG ĐỊNH
	
	
	

	1
	
	Thị trấn Thất Khê
	I
	0

	2
	
	Xã Chi Lăng
	I
	0

	3
	
	Xã Đại Đồng
	I
	0

	4
	
	Xã Đội Cấn
	I
	0

	5
	
	Xã Đào Viên
	II
	4

	6
	
	Xã Đề Thám
	II
	3

	7
	
	Xã Hùng Sơn
	II
	2

	8
	
	Xã Hùng Việt
	II
	1

	9
	
	Xã Kim Đồng
	II
	2

	10
	
	Xã Kháng Chiến
	II
	1

	11
	
	Xã Quốc Khánh
	II
	5

	12
	
	Xã Quốc Việt
	II
	9

	13
	
	Xã Tân Minh
	II
	2

	14
	
	Xã Tân Tiến
	II
	1

	15
	
	Xã Tri Phương
	II
	2

	16
	
	Xã Trung Thành
	II
	2

	17
	
	Xã Bắc Ái
	III
	8

	18
	
	Xã Cao Minh
	III
	8

	19
	
	Xã Chí Minh
	III
	4

	20
	
	Xã Đoàn Kết
	III
	6

	21
	
	Xã Khánh Long
	III
	8

	22
	
	Xã Tân Yên
	III
	8

	23
	
	Xã Vĩnh Tiến
	III
	5

	VII
	HUYỆN BÌNH GIA
	
	
	

	1
	
	Thị trấn Bình Gia
	I
	0

	2
	
	Xã Hoàng Văn Thụ
	I
	0

	3
	
	Xã Tô Hiệu
	I
	0

	4
	
	Xã Bình La
	III
	5

	5
	
	Xã Hoà Bình
	III
	6

	6
	
	Xã Hoa Thám
	III
	13

	7
	
	Xã Hồng Phong
	III
	12

	8
	
	Xã Hồng Thái
	III
	9

	9
	
	Xã Hưng Đạo
	III
	10

	10
	
	Xã Minh Khai
	III
	13

	11
	
	Xã Mông Ân
	III
	7

	12
	
	Xã Quang Trung
	III
	12

	13
	
	Xã Quý Hoà
	III
	5

	14
	
	Xã Tân Hoà
	III
	7

	15
	
	Xã Tân Văn
	III
	8

	16
	
	Xã Thiện Hoà
	III
	10

	17
	
	Xã Thiện Long
	III
	5

	18
	
	Xã Thiện Thuật
	III
	13


	19
	
	Xã Vĩnh Yên
	III
	5

	20
	
	Xã Yên Lỗ
	III
	9

	VIII
	HUYỆN VĂN QUAN
	
	
	

	1
	
	Thị trấn Văn Quan
	I
	0

	2
	
	Xã Bình Phúc
	II
	6

	3
	
	Xã Tràng Phái
	II
	3

	4
	
	Xã Văn An
	II
	1

	5
	
	Xã Vĩnh Lại
	II
	2

	6
	
	Xã Xuân Mai
	II
	3

	7
	
	Xã Yên Phúc
	II
	2

	8
	
	Xã Chu Túc
	III
	9

	9
	
	Xã Đại An
	III
	7

	10
	
	Xã Đồng Giáp
	III
	9

	11
	
	Xã Hòa Bình
	III
	4

	12
	
	Xã Hữu Lễ
	III
	6

	13
	
	Xã Khánh Khê
	III
	8

	14
	
	Xã Lương Năng
	III
	4

	15
	
	Xã Phú Mỹ
	III
	3

	16
	
	Xã Song Giang
	III
	7

	17
	
	Xã Tân Đoàn
	III
	10

	18
	
	Xã Trấn Ninh
	III
	7

	19
	
	Xã Tràng Các
	III
	9

	20
	
	Xã Tràng Sơn
	III
	8

	21
	
	Xã Tri Lễ
	III
	7

	22
	
	Xã Tú Xuyên
	III
	5

	23
	
	Xã Vân Mộng
	III
	4

	24
	
	Xã Việt Yên
	III
	5

	IX
	HUYỆN CAO LỘC
	
	
	

	1
	
	Thị trấn Cao Lộc
	I
	0

	2
	
	Thị trấn Đồng Đăng
	I
	0

	3
	
	Xã Gia Cát
	I
	0

	4
	
	Xã Hải Yến
	I
	0

	5
	
	Xã Hoà Cư
	I
	0

	6
	
	Xã Hợp Thành
	I
	0

	7
	
	Xã Tân Thành
	I
	0

	8
	
	Xã Bảo Lâm
	II
	1

	9
	
	Xã Bình Trung
	II
	2

	10
	
	Xã Cao Lâu
	II
	1

	11
	
	Xã Hồng Phong
	II
	1

	12
	
	Xã Song Giáp
	II
	2

	13
	
	Xã Tân Liên
	II
	3

	14
	
	Xã Thụy Hùng
	II
	3

	15
	
	Xã Xuất Lễ
	II
	5

	16
	
	Xã Yên Trạch
	II
	2

	17
	
	Xã Công Sơn
	III
	8

	18
	
	Xã Lộc Yên
	III
	7

	19
	
	Xã Mẫu Sơn
	III
	5

	20
	
	Xã Phú Xá
	III
	5

	21
	
	Xã Thạch Đạn
	III
	5

	22
	
	Xã Thanh Loà
	III
	5

	23
	
	Xã Xuân Long
	III
	7

	X
	HUYỆN CHI LĂNG
	
	
	

	1
	
	Xã Bằng Mạc
	I
	0

	2
	
	Xã Hoà Bình
	I
	0

	3
	
	Xã Lâm Sơn
	I
	0

	4
	
	Xã Mai Sao
	I
	0

	5
	
	Xã Quang Lang
	I
	0

	6
	
	Thị trấn Chi Lăng
	I
	0

	7
	
	Thị trấn Đồng Mỏ
	I
	0

	8
	
	Xã Thượng Cường
	I
	0

	9
	
	Xã Vạn Linh
	I
	0

	10
	
	Xã Vân Thủy
	I
	0

	11
	
	Xã Chi Lăng
	I
	0

	12
	
	Xã Bắc Thủy
	II
	2

	13
	
	Xã Bằng Hữu
	II
	3

	14
	
	Xã Gia Lộc
	II
	1

	15
	
	Xã Nhân Lý
	II
	2

	16
	
	Xã Quan Sơn
	II
	1

	17
	
	Xã Y Tịch
	II
	1

	18
	
	Xã Chiến Thắng
	III
	6

	19
	
	Xã Hữu Kiên
	III
	6

	20
	
	Xã Liên Sơn
	III
	2

	21
	
	Xã Vân An
	III
	14

	XI
	HUYỆN VĂN LÃNG
	
	
	

	1
	
	Thị trấn Na Sầm
	I
	0

	2
	
	Xã Tân Lang
	I
	0

	3
	
	Xã Tân Mỹ
	I
	0

	4
	
	Xã Tân Thanh
	I
	0

	5
	
	Xã Tân Việt
	I
	0

	6
	
	Xã An Hùng
	II
	3

	7
	
	Xã Hoàng Việt
	II
	5

	8
	
	Xã Thành Hòa
	II
	3

	9
	
	Xã Thụy Hùng
	II
	10

	10
	
	Xã Trùng Quán
	II
	4

	11
	
	Xã Bắc La
	III
	9

	12
	
	Xã Gia Miễn
	III
	12

	13
	
	Xã Hoàng Văn Thụ
	III
	7

	14
	
	Xã Hội Hoan
	III
	9

	15
	
	Xã Hồng Thái
	III
	9

	16
	
	Xã Nam La
	III
	6

	17
	
	Xã Nhạc Kỳ
	III
	5

	18
	
	Xã Thanh Long
	III
	9

	19
	
	Xã Trùng Khánh
	III
	4

	20
	
	Xã Tân Tác
	III
	4


TỈNH LẠNG SƠN

DANH SÁCH THÔN ĐẶC BIỆT KHÓ KHĂN VÙNG DÂN TỘC VÀ MIỀN NÚI
(Ban hành kèm theo Quyết định số 447/QĐ-UBDT ngày 19 tháng 9 năm 2013 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc)
	TT
	Tên huyện
	Tên xã
	Khu vực
	Tên thôn

	I
	HUYỆN BẮC SƠN
	
	
	

	
	
	Vũ Lăng
	II
	

	
	
	
	
	1 Suối Luông

	
	
	Chiêu Vũ
	II
	

	
	
	
	
	1 Nà Nọt

	
	
	Đồng Ý
	II
	

	
	
	
	
	1 Khuôn Ngần

	
	
	
	
	2 Nà Cuôn

	
	
	Long Đống
	II
	

	
	
	
	
	1 Tân Rã

	
	
	
	
	2 Thủy Hội

	
	
	
	
	3 Bản Đăng

	
	
	
	
	4 Bản Thí

	
	
	Nhất Hoà
	II
	

	
	
	
	
	1 Địa Phận

	
	
	
	
	2 Bản Đắc

	
	
	
	
	3 Dộc Máy

	
	
	
	
	4 Làng Tiến

	
	
	
	
	5 Nà Gá

	
	
	Tân Lập
	II
	

	
	
	
	
	1 Mỏ Khuyn

	
	
	Tân Thành
	II
	

	
	
	
	
	1 Bình An I

	
	
	Tân Tri
	II
	

	
	
	
	
	1 Bản Hoàng

	
	
	
	
	2 Thâm Phè

	
	
	
	
	3 Thâm Si

	
	
	
	
	4 Bình An

	
	
	
	
	5 Suối Tín

	
	
	
	
	6 Suối Tát

	
	
	Vũ Lễ
	II
	

	
	
	
	
	1 Lân Kẽm

	
	
	Nhất Tiến
	III
	

	
	
	
	
	1 Làng Mới

	
	
	
	
	2 Làng Chu

	
	
	
	
	3 Làng Đấy

	
	
	
	
	4 Pá Lét

	
	
	
	
	5 Làng Đồng

	
	
	
	
	6 Đồng Tiến

	
	
	
	
	7 Tiến Sơn

	
	
	
	
	8 Làng Lầu

	
	
	
	
	9 Nà Niệc

	
	
	
	
	10 Tiến Hậu

	
	
	Trấn Yên
	III
	

	
	
	
	
	1 Đon Ngàng

	
	
	
	
	2 Khưa Cả

	
	
	
	
	3 Làng Gà 2

	
	
	
	
	4 Co Rào

	
	
	
	
	5 Thâm Vớt

	
	
	
	
	6 Rồng Viền

	
	
	
	
	7 Lân Cà 1

	
	
	
	
	8 Lân Cà 2

	
	
	
	
	9 Lân Hoèn

	
	
	
	
	10 Noóc Mò

	
	
	
	
	11 Pá Ó

	
	
	
	
	12 Nà Kéo

	
	
	Vạn Thủy
	III
	

	
	
	
	
	1 Bản Cầm

	
	
	
	
	2 Bản Soong

	
	
	
	
	3 Khuổi Cay

	
	
	
	
	4 Bản Khuông

	
	
	
	
	5 Rọ Riềng

	II
	HUYỆN ĐÌNH LẬP
	
	
	

	
	
	Bắc Lãng
	III
	

	
	
	
	
	1 Khe Váp

	
	
	
	
	2 Khe Phạ

	
	
	
	
	3 Khe Chòi

	
	
	
	
	4 Khe Cảy

	
	
	
	
	5 Nà Pẻo

	
	
	
	
	6 Khe Mò

	
	
	
	
	7 Khe Pạc

	
	
	
	
	8 Bản Hả

	
	
	
	
	9 Khe Hả

	
	
	Bắc Xa
	III
	

	
	
	
	
	1 Nà Pè

	
	
	
	
	2 Bản Văn

	
	
	
	
	3 Khuổi Sâu

	
	
	
	
	4 Khuổi Tà

	
	
	
	
	5 Bắc Xa

	
	
	
	
	6 Tắp Tính

	
	
	Bính Xá
	III
	

	
	
	
	
	1 Tiên Phi

	
	
	
	
	2 Bản Mọi

	
	
	
	
	3 Còn Phiêng

	
	
	
	
	4 Ngàn Chả

	
	
	
	
	5 Nà Lòng

	
	
	
	
	6 Bản Xả

	
	
	
	
	7 Nà Vang

	
	
	Cường Lợi
	III
	

	
	
	
	
	1 Quang Hòa

	
	
	
	
	2 Khe Bó

	
	
	
	
	3 Đồng Khoang

	
	
	
	
	4 Bản Chuộn

	
	
	
	
	5 Bản Pia

	
	
	
	
	6 Bản Xum

	
	
	Châu Sơn
	III
	

	
	
	
	
	1 Khe Mùn

	
	
	
	
	2 Đông Áng

	
	
	
	
	3 Khe Luồng

	
	
	
	
	4 Khe Pặn Giữa

	
	
	
	
	5 Khe Pặn Ngọn

	
	
	Đình Lập
	III
	

	
	
	
	
	1 Pò Khoang

	
	
	
	
	2 Còn Quan

	
	
	
	
	3 Khe Pùng

	
	
	
	
	4 Còn Áng

	
	
	
	
	5 Bình Chương II

	
	
	
	
	6 Còn Mò

	
	
	
	
	7 Còn Sung

	
	
	
	
	8 Nà Pá

	
	
	
	
	9 Bản Chuông

	
	
	
	
	10 Còn Đuống

	
	
	
	
	11 Khe Mạ

	
	
	Đồng Thắng
	III
	

	
	
	
	
	1 Nà Ngòa

	
	
	
	
	2 Nà Xoong

	
	
	
	
	3 Nà Quan

	
	
	
	
	4 Pắc Dầu

	
	
	
	
	5 Pắc Cóoc

	
	
	
	
	6 Khe Lạn

	
	
	Kiên Mộc
	III
	

	
	
	
	
	1 Bản Pìa

	
	
	
	
	2 Bản Chạo

	
	
	
	
	3 Bản Mục

	
	
	
	
	4 Bản Táng

	
	
	
	
	5 Bản Lự

	
	
	
	
	6 Bắc Thút

	
	
	
	
	7 Khe Luồng

	
	
	
	
	8 Hin Đăm

	
	
	
	
	9 Khe Bủng

	
	
	
	
	10 Bản Tùm

	
	
	Lâm Ca
	III
	

	
	
	
	
	1 Bản Lạn

	
	
	
	
	2 Nà Khu

	
	
	
	
	3 Khe Buông

	
	
	
	
	4 Khe Dăm

	
	
	
	
	5 Đông Luông

	
	
	
	
	6 Nà Mười

	
	
	
	
	7 Khe Xiếc

	
	
	
	
	8 Khe Lòong

	
	
	
	
	9 Bình Lâm

	
	
	
	
	10 Pá Phấy

	
	
	
	
	11 Pá Duốc

	
	
	
	
	12 Khe Chim

	
	
	
	
	13 Khe Ca

	
	
	
	
	14 Khe Đin

	
	
	
	
	15 Bình Thắng

	
	
	
	
	16 Khe Lầm

	
	
	
	
	17 Khe Sen

	
	
	
	
	18 Pắc Vằn

	
	
	Thái Bình
	III
	

	
	
	
	
	1 Bản Piềng

	
	
	
	
	2 Bản Chu

	
	
	
	
	3 Khe Cháy

	
	
	
	
	4 Vằng Chộc

	
	
	
	
	5 Khe Đa 2

	
	
	
	
	6 Khe Sân

	III
	HUYỆN LỘC BÌNH
	
	
	

	
	
	Đông Quan
	II
	

	
	
	
	
	1 Nà Lâu

	
	
	
	
	2 Song Sài

	
	
	Khuất Xá
	II
	

	
	
	
	
	1 Phiêng Bưa

	
	
	
	
	2 Pò Loỏng

	
	
	
	
	3 Bản Lải

	
	
	
	
	4 Pò Ngoà

	
	
	Tú Đoạn
	II
	

	
	
	
	
	1 Pọong Cáu

	
	
	
	
	2 Pò Mới

	
	
	
	
	3 Khòn Chang

	
	
	Vân Mộng
	II
	

	
	
	
	
	1 Tằm Thoang

	
	
	Xuân Tình
	II
	

	
	
	
	
	1 Bản Bẻ

	
	
	Ái Quốc
	III
	


	
	
	
	
	1 Quang Khao

	
	
	
	
	2 Khau Kheo

	
	
	
	
	3 Nặm Đảng

	
	
	
	
	4 Phạ Thác

	
	
	
	
	5 Khuổi Han

	
	
	
	
	6 Khuổi Danh

	
	
	
	
	7 Khuổi Pu

	
	
	
	
	8 Co Hồng

	
	
	
	
	9 Khuổi Thướn

	
	
	
	
	10 Đông Lọi

	
	
	
	
	11 Khuổi Lợi

	
	
	
	
	12 Co Piao

	
	
	
	
	13 Pia Lài

	
	
	Hữu Lân
	III
	

	
	
	
	
	1 Nà Kéo

	
	
	
	
	2 Pác Bang

	
	
	
	
	3 Suối Lông

	
	
	
	
	4 Suối Mỉ

	
	
	
	
	5 Suối Vằm

	
	
	Lợi Bác
	III
	

	
	
	
	
	1 Già Nàng

	
	
	
	
	2 Nà Nhe

	
	
	
	
	3 Phai Vài

	
	
	
	
	4 Nà Xỏm

	
	
	
	
	5 Khau Khảo

	
	
	
	
	6 Nà Mu

	
	
	
	
	7 Khuổi Tà

	
	
	
	
	8 Cụng Khoai

	
	
	
	
	9 Bản Chành

	
	
	Mẫu Sơn
	III
	

	
	
	
	
	1 Lặp Pịa

	
	
	
	
	2 Noóc Mò

	
	
	
	
	3 Bó Pằm

	
	
	
	
	4 Khuổi Cấp

	
	
	
	
	5 Khuổi Tẳng

	
	
	
	
	6 Khuổi Lầy

	
	
	Minh Phát
	III
	

	
	
	
	
	1 Bó Tảng

	
	
	
	
	2 Nà Đắng

	
	
	
	
	3 Khuôn Săm

	
	
	
	
	4 Nà Nong

	
	
	
	
	5 Nà Tàng

	
	
	
	
	6 Nà Hao

	
	
	
	
	7 Khuổi Luồng

	
	
	
	
	8 Khau Vài

	
	
	
	
	9 Tắc Uổn

	
	
	
	
	10 Cốc Lại

	
	
	Nam Quan
	III
	

	
	
	
	
	1 Nà Sả

	
	
	
	
	2 Nà To

	
	
	
	
	3 Nà Bẻ

	
	
	
	
	4 Nà Thay

	
	
	
	
	5 Khòn Mùm

	
	
	
	
	6 Phai Mạt

	
	
	
	
	7 Cốc Sâu

	
	
	
	
	8 Pác Cáp

	
	
	Nhượng Bạn
	III
	

	
	
	
	
	1 Nà Pán

	
	
	
	
	2 Hán Sài

	
	
	
	
	3 Pò Mạ

	
	
	
	
	4 Nà Mò

	
	
	
	
	5 Khau Phầy

	
	
	Sàn Viên
	III
	

	
	
	
	
	1 Bản Mới B

	
	
	
	
	2 Pò Nhàng

	
	
	
	
	3 Tà Lạn

	
	
	
	
	4 Nà Làng

	
	
	
	
	5 Nà Phầy

	
	
	
	
	6 Bản Miàng

	
	
	Tam Gia
	III
	

	
	
	
	
	1 Nà Căng

	
	
	
	
	2 Pò Bó

	
	
	
	
	3 Khuổi O

	
	
	
	
	4 Khòn Tồng

	
	
	
	
	5 Còn Cảm

	
	
	
	
	6 Còn Chào

	
	
	
	
	7 Pò Nâm

	
	
	
	
	8 Còn Cuồng

	
	
	
	
	9 Nà Ỏ

	
	
	
	
	10 Co Lượt

	
	
	Tĩnh Bắc
	III
	

	
	
	
	
	1 Khuổi Lỷ

	
	
	
	
	2 Nà Dừa

	
	
	
	
	3 Nà Lài

	
	
	
	
	4 Tằm Hán

	
	
	
	
	5 Bản Quyêng
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